
 

 

Phụ lục danh mục VTTB thuộc đường dây 35kV 
 

1. VTTB  đường dây 35kV trên địa bàn Điện Lực Xuân Lộc  
(Mã tài sản: XLO-0001683): 
 

Stt Hạng mục 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Tình trạng 

1 
Trụ BTLT 12m (cắt gốc còn 
lại từ 8-9m) 

trụ 17 Rạn nứt, cắt gốc 

2 
Trụ BTLT 14m (cắt gốc còn 
lại từ 9-10m) 

trụ 89 Rạn nứt, cắt gốc 

3 Cáp AC70 kg 2.789,12 Ô xi hóa, tưa dây 

4 Cáp AC95 kg 15.493,17 Ô xi hóa, tưa dây 

5 Sứ đứng 24kV cái 14 Bể, mẻ, nứt 

6 Ty sứ đứng D20 cái 14 Rỉ sét, lão hóa 

7 Sứ đĩa 35kV bộ 318 Bể, mẻ, nứt 

8 Cáp thép chằng 3/8" kg 209,09 Rỉ sét, lão hóa 

9 Sứ chằng cái 44 Bể, mẻ, nứt 

10 Yếm cáp cái 88 Rỉ sét, lão hóa 

11 Kẹp cáp thép 3 boulon cái 176 Rỉ sét, lão hóa 

12 Boulon mắt 16x250 cái 73 Rỉ sét, lão hóa 

13 Uclevis cái 82 Rỉ sét, lão hóa 

14 Sứ ống chỉ cái 82 Bể, mẻ, nứt 

15 Khóa néo 3U cái 29 Rỉ sét, lão hóa 

16 Đà V63x63x6-1,2m cây 166 Rỉ sét, lão hóa 

17 Thanh chống dẹp 50x5x1150 cây 249 Rỉ sét, lão hóa 

18 Boulon 16x50/Zn cái 289 Rỉ sét, lão hóa 

19 Boulon 16x250/Zn cái 252 Rỉ sét, lão hóa 

20 Boulon 16x300/Zn cái 222 Rỉ sét, lão hóa 
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Stt Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Tình trạng 

21 Đà V63x63x6-2,4m cây 166 Rỉ sét, lão hóa 

22 Đà L75x75x8-0,8m cây 1 Rỉ sét, lão hóa 

23 Thanh chống V50x50x5-810 cây 11 Rỉ sét, lão hóa 

24 Đà L75x75x8-2,2m cây 3 Rỉ sét, lão hóa 

25 Đà L75x75x8-2,4m cây 2 Rỉ sét, lão hóa 

26 Đà L75x75x8-4,2m cây 22 Rỉ sét, lão hóa 

27 Thanh chống dẹt 50x5x810 cây 22 Rỉ sét, lão hóa 

28 
Thanh giằng trụ L75x75x8-
2,8m 

cây 14 Rỉ sét, lão hóa 

29 FCO 27kV 100A bộ 3 Rỉ sét, hư hỏng 

 
 

2. VTTB  đường dây 35kV trên địa bàn Điện Lực Long Khánh  
(Mã tài sản: XLO-37013031009): 

Stt Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 
Tình trạng 

1 Trụ BTLT 12m (cắt góc) trụ 6 Rạn nứt, cắt gốc 

2 Trụ BTLT 14m (cắt góc) trụ 6 Rạn nứt, cắt gốc 

3 Cáp AC95mm2 kg 1.399,5 Ô xi hóa, tưa dây 

4 Cáp AC70mm2 kg 332,9 Ô xi hóa, tưa dây 

5 Sứ treo 35kV - 03 bát cái 39 Bể, mẻ, nứt 

6 Đà L75x75x8-4200mm cây 6 Rỉ sét, lão hóa 

7 Đà L75x75x8-2800mm cây 6 Rỉ sét, lão hóa 

8 Đà V63x63x6-2400mm cây 12 Rỉ sét, lão hóa 

9 Đà V63x63x6-1200mm cây 12 Rỉ sét, lão hóa 

10 Thanh sắt L50x50x5-500mm cây 4 Rỉ sét, lão hóa 
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Stt Hạng mục Đơn vị 
Khối 
lượng 

Tình trạng 

11 Thanh sắt L50x50x5-450mm cây 8 Rỉ sét, lão hóa 

12 Thanh sắt dẹt 50x5x900mm cây 4 Rỉ sét, lão hóa 

13 Thanh chống dẹt 50x5x810mm cây 2 Rỉ sét, lão hóa 

14 
Thanh chống dẹt 
50x5x1150mm 

cây 37 
Rỉ sét, lão hóa 

15 
Thanh chống V50x50x5-
810mm 

cây 8 
Rỉ sét, lão hóa 

16 Dây chằng 5/8" kg 55,4 Rỉ sét, lão hóa 

17 Sứ chằng lớn cái 8 Bể, mẻ, nứt 

18 Yếm cáp cái 8 Rỉ sét, lão hóa 

19 Kẹp cáp thép 3 boulon cái 24 Rỉ sét, lão hóa 

20 Boulon mắt D16x250 cái 12 Rỉ sét, lão hóa 

21 Sứ ống chỉ cái 5 Bể, mẻ, nứt 

22 Uclevis cái 6 Rỉ sét, lão hóa 

23 Boulon D16x250 cái 46 Rỉ sét, lão hóa 

24 Kẹp dừng 3U cái 4 Rỉ sét, lão hóa 

25 Cổ dê cái 18 Rỉ sét, lão hóa 

26 Kẹp dừng 5U cái 15 Rỉ sét, lão hóa 

27 Lem yên ngựa cái 18 Rỉ sét, lão hóa 

28 Kẹp quai 2/0 cái 1 Rỉ sét, lão hóa 

29 Móc treo chữ U cái 78 Rỉ sét, lão hóa 

30 Boulon D16x300 cái 12 Rỉ sét, lão hóa 

31 Boulon D16x50 cái 67 Rỉ sét, lão hóa 

32 Lông đền cái 137 Rỉ sét, lão hóa 

 


